
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 48 2002 CIN 3 đã k/chóp

7 2 37 1021 K CTC tại chổ đã k/chóp

7 3 30 1001 UBT (P) 7 cm

8 4 51 1011 K NMTC giai đoạn IA

8 5 50 1001 K NMTC giai đoạn IA

8 6 26 0000 UBT (T) 6 cm nghi LNMTC

9 7 68 0000 UBT (T) 8 cm

9 8 45 0000 UXTC 12 tuần + UBT(T) 6 cm

9 9 39 2012 UXTC 12 tuần/VMC

11 10 55 3003 UBT (P) 6 cm

11 11 24 ĐT UBT 2 bên   

11 12 23 1001 UBT (T) 5 cm

2 13 44 3023 UBT (P) 8 cm

7 14 30 1001 UBT (P) + HM II/VMC

2 15 22 ĐT UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 64 2002 UBT 2 bên/VMC Bóc UXTC

7 2 43 2012 Đa UXTC 12 tuần + Nang BT(P)

7 3 42 3023 LNMTCBT 2 bên

8 4 47 1021 K CTC giai đoạn IB1

8 5 36 1111 K NMTC giai đoạn IA

9 6 57 3003 NXTC dưới niêm, đ/trị nội không ổn

9 7 32 0000 UXTC/Rong huyết

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

MỸ NGỌC + VY.YD + QUỐC ĐẠT.TT

THU NGUYỆT + V.HÙNG + NHẬT LỆ

THU NGUYỆT + V.HÙNG + NHẬT LỆ

V.HÙNG + NHẬT LỆ

PHAN NGA + NHÂN + ABIDIN.TT

PHAN NGA + NHÂN + ABIDIN.TT

MỸ NGỌC + VY.YD + QUỐC ĐẠT.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + H.TRANG.TT

H. PHƯƠNG + X.TRANG 2 + P.TRANG.TT

H. PHƯƠNG + X.TRANG 2 + P.TRANG.TT

H. PHƯƠNG + X.TRANG 2 + P.TRANG.TT

BS KHOA NS + PHƯƠNG THẢO + NG.TRINH.TT

BS KHOA NS + TRUNG HIẾU + Đ.TRƯỜNG.TT

ANH TUẤN + VĂN TIẾN.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + NGỌC BÍCH.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + NGỌC BÍCH.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + NGỌC BÍCH.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + H.TRANG.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + H.TRANG.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH + BẢO THUẬN.TT

BS KHOA NS + THANH UYÊN + KIỀU TRANG.TT

HƯNG + Đ.THẢO + A.THƯ4

HƯNG + Đ.THẢO + A.THƯ4

Đ.THẢO + A.THƯ4

MỸ NHI + LÊ DIỆP + ANH TUẤN

MỸ NHI + ANH TUẤN + VĂN TIẾN.TT

NS Cắt TC + Bóc UBT, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC tận gốc chừa 2BT nếu tốt

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC + Bóc UBT, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

Từ ngày 04/01/2016 đến ngày 10/01/2016 (Tuần2)

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt PP có u, KTSD

TRẦN THỊ LỆ TÂM

HUỲNH NGỌC GIÀU

NGUYỄN THỊ ĐỨC

TRƯƠNG THỊ YẾN

VÕ THỊ HIẾU

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NHIỀU

LÂM THỊ NGỌC TIỀM

NGUYỄN THỊ Ô

NGUYỄN THỊ TÂM

BÙI THỊ ĐẠC

VÕ THỊ THANH THẢO

LÊ THỊ HOA MAI

TRẦN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ LIÊN

VÕ THỊ THU HƯƠNG

LÊ THỊ KHANH

NGUYỄN THỊ GÁI

NGUYỄN HOÀNG ÂN HIẾU

TRƯƠNG THỊ NGỌC XOÀN

NGÔ THANH EM

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN

TRẦN THỊ BÍCH LIÊN

KP

498UB

5101

NS

5206

5171

5114

9049

SHC

505UB

507UB

5211

502UB

494UB

5224

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5223

5092

5115

5218

PM

Ngày: 04/01/2016 

Ngày: 05/01/2016 

9238

5205

5210

5215



9 8 24 1011 UBT (T) 5 cm/VMC

11 9 55 1011 UBT(P)

11 10 31 0000 VS I + UBT(T)

11 11 28 2002 UBT (T) 7 cm

2 12 28 2012 UBT (P) 5 cm

2 13 27 ĐT UBT (P) 7 cm

2 14 20 1011 UBT (T) 6 cm

15 19 ĐT UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 55 3003 UBT 2 bên 7 cm

7 2 49 4014 UXTC 12 tuần/Rong kinh

8 3 76 7007 Sa BQ TC TT độ 4 + U đặc BT(P) nhỏ

3 0

8 4 43 1021 UXTC 12 tuần + CIN 3 đã k/chóp

8 5 28 0000 UXTC 12 tuần

9 6 53 1001 UXTC 14 tuần

9 7 34 ĐT NXTC ở eo TC

9 8 44 3003 UBT (P) 8 cm

11 9 52 4004 UBT (P) 6 cm

11 10 40 2012 UBT (P) 10 cm

11 11 39 ĐT UBT (P) 4 cm thể bì

2 12 39 2022 UBT (T) 5 cm

2 13 31 1001 UBT (T) 6 cm

2 14 24 0000 UBT (P) 6 cm

15 20 1011 UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 53 2062 Đa NXTC 14 tuần

7 2 39 3013 UXTC 12 tuần/rong kinh LÊ DIỆP + DIỆU HIỀN + A.KIM.NT

TH.HOÀNG.BM + ÁI + VĂN HÒA.TT

TH.HOÀNG.BM + ÁI + VĂN HÒA.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + ĐẠT NGUYÊN + QUANG HUY.TT

BS KHOA NS + MINH ĐỨC + TH.HƯƠNG.TT

LÊ DIỆP + DIỆU HIỀN + ABIDIN.TT

THỤC TRANG + K.HOÀNG + MẬN

K.HOÀNG + MẬN

ÁI THỤY + MINH NGỌC + MINH HIỀN.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + MINH HIỀN.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + MINH HIỀN.TT

TH.HOÀNG.BM + ÁI + VĂN HÒA.TT

TR.THẢO + QUANG.BM + TỐ NHƯ

THỐNG + N.QUANG + T.XUÂN

N.QUANG + T.XUÂN + B.TRÂN.NT

N.QUANG + ABIDIN.TT

THỤC TRANG + K.HOÀNG + MẬN

QUANG.BM + Đ.NGỌC + NGỌC PHÚ.TT

QUANG.BM + Đ.NGỌC + NGỌC PHÚ.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + ABIDIN.TT + HUY CƯỜNG.TT

BS KHOA NS + K.LIÊN + NGỌC BÍCH.TT

TR.THẢO + QUANG.BM + TỐ NHƯ

MỸ NGỌC + VY.YD + QUỐC ĐẠT.TT

THIÊNTHANH + H.CƯỜNG.NT + V.TRƯỜNG.TT

THIÊNTHANH + H.CƯỜNG.NT + V.TRƯỜNG.TT

THIÊNTHANH + H.CƯỜNG.NT + V.TRƯỜNG.TT

QUANG.BM + Đ.NGỌC + NGỌC PHÚ.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u + Đặt m/g tổng hợp nâng BQ TC 

TT

ngã âm đạo

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ DUYÊN

TRẦN THỊ YẾN

HỒ THỊ PHƯỢNG

MAI MỘNG THẢO

VÕ NGỌC THƯƠNG

NGÔ THỊ NGỌC TRÚC

NGUYỄN THỊ THANH NHÀN

LÊ THỊ DUNG

ĐOÀN THỊ MỸ LỆ

NGUYỄN THỊ NGOAN

TRÀ THỊ LIÊNG

TRẦN THỊ LỊCH

TRẦN THỊ TỨ

BÙI THỊ VINH

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ VÂN

LÊ THỊ ĐẸP

LÊ THỊ RẾT

TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG

HỒ THỊ BÍCH THỦY

HUỲNH THỊ VÂN

LÊ THỊ MỸ TIÊN

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

NGUYỄN THỊ NHÃ TRINH

NGUYỄN THỊ HUỆ

HỨA THỊ NHUNG

9055

9060

9294

5228

9292

5237

5236

5242

5271

9074

5126

9095

5239

9202

5116

9197

223N

9305

5209

9288

5173

9264

9248

9240

5200

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 06/01/2016 

Ngày: 07/01/2016 



8 3 26 ĐT UBT (T) 7 cm

8 4 37 2012 NXTC trong cơ TC và dưới niêm mạc

4 0 gây rong huyết

8 5 36 1011 UBT (P) 7 cm + NXTC

9 6 38 2012 LNMTC trong cơ TC/Bệnh lý tim

9 7 34 2002 UXTC dưới niêm/VMC 2 lần

9 8 31 0000 UXTC 12 tuần/VS I

11 9 34 1001 UBT (P) 8 cm

11 10 32 1001 UBT (P) 5 cm

11 11 21 0010 UBT (T) 8 cm

2 12 35 0000 VS I/Td ứ dịch TV(P)

2 13 31 1001 UBT (T) 7 cm

2 14 26 0020 VS II/ Tắc ODT

15 22 0010 UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 50 1011 UBT (P) 8 cm/VMC 2 lần

7 2 45 3023 TSNMTC không đáp ứng điều trị

7 3 24 ĐT UBT 2 bên 

8 4 52 3013 UBT (T) 8 cm + UXTC

8 5 43 3023 UXTC 14 tuần

8 6 24 0000 LNMTCBT(P) 5cm

9 7 44 2012 LNMTC + NXTC

9 8 42 2012 UXTC 14 tuần dạng LNM trong cơ

9 9 27 0000 UBT 2 bên  

11 10 41 2012 UBT (T) 5 cm

11 11 33 0020 VS II + UBT 7 cm

11 12 20 0010 VS II/ Tắc ODT(P)

2 13 34 3013 UBT (P) 5 cm

2 14 27 1021 UBT (T) 6 cm

2 15 27 1001 UBT (P) 5 cm

K.CHI.PNT + THU + LIN ĐA.TT

K.CHI.PNT + THU + LIN ĐA.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + BẠCH LÊ.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + BẠCH LÊ.TT

HOÀI THƯ + MINH TÂN + HOÀI LIÊN.TT

HOÀI THƯ + MINH TÂN + HOÀI LIÊN.TT

HOÀI THƯ + MINH TÂN + HOÀI LIÊN.TT

K.CHI.PNT + THU + LIN ĐA.TT

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + THÚY CẦM.TT

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + THÚY CẦM.TT

D.MINH + HỮU DANH + NHẬT MINH.TT

D.MINH + HỮU DANH + NHẬT MINH.TT

D.MINH + HỮU DANH + NHẬT MINH.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + BẠCH LÊ.TT

YẾN OANH + B.QUY.NT + TRÚC MỸ.TT

YẾN OANH + B.QUY.NT + TRÚC MỸ.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + VÕ + LAN HƯƠNG.TT

BS KHOA NS + MỸ GÁI + ÁI KHANH.TT

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + THÚY CẦM.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

ĐIỀN + THANH LOAN + TUYẾT MAI.TT

ĐIỀN + THANH LOAN + TUYẾT MAI.TT

ĐIỀN + THANH LOAN + TUYẾT MAI.TT

YẾN OANH + B.QUY.NT + TRÚC MỸ.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + A.KIM.NT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + A.KIM.NT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + A.KIM.NT

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u + Sinh thiết lạnh

NS BTC cắt đốt NX và đặt vòng mirena

NS Bóc u, KTSD 

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS BTC cắt đốt NX

NGUYỄN THỊ BÍCH LIỄU

HỒ NGỌC HOÀNG TRANG

LÝ THÙY TRANG

THỊ ĐẠO

LÊ THỊ TƯỜNG MI

LÊ THỊ AN THỦY

TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO

NGUYỄN THỊ LIÊN

HÀ THỊ HẠNH

PHAN THỊ KIM THOA

TIÊU HỒNG PHƯỢNG

BN TNTC

BN TNTC

ĐẶNG THỊ NGA

TRƯƠNG THỊ SINH

NGUYỄN THỊ HUẾ

PHẠM THỊ DỨT

HỒ THỊ NGỌC LIÊN

NGUYỄN THỊ BÉ ĐÀO

NGUYỄN THỊ LY

NGUYỄN THỊ CHÍNH

CIL NOEL

VÕ THỊ THÙY TRANG

MAI THỊ THU NGA

NGUYỄN VŨ THỊ MINH THÙY

NGUYỄN THỊ TRÚC

CHÂU KIM PHỤNG

TRẦN THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

TRẦN THỊ HẠNH

9335

9353

9303

5277

5290

5194

9265

5188

5163

5279

5288

5291

5158

5295

5152

9302

5254

5252

9317

9387

9300

5259

8982

9057

9122

9301

9293

9104

Thứ: SÁU 

Ngày: 08/01/2016 



Ngày 31 tháng 12 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


